
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 08/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110203001

Phòng thi: Xưởng điện cơ
bản

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Điện cơ bản - MH1102030

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25CK206/01/2005HuyLưu Đức23100400651

C25CK125/03/2005NăngCao Hoàng23100400202

C25CK106/06/2005NhẫnNguyễn Lương23100400343

C25CK126/12/2005TàiTrần Anh23100400324

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 39



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 10/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110205701

Phòng thi: Xưởng điện cơ
bản

Giảng viên giảng dạy: Phạm Văn  Dũng

Môn học : Điện cơ bản (CN KT Đ-ĐT) - MH1102057

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26DDT125/09/2006ÂnPhan Hứa Trọng24100300231

Nợ LPC26DDT119/06/2006BảoLưu Gia24100300092

Nợ LPC26DDT104/09/2006DuyNguyễn Lê Thanh24100300203

Nợ LPC26DDT106/02/2006HòaNguyễn Phúc Thái24100300154

Nợ LPC26DDT126/12/2005HùngDiệp Tấn24100300115

Nợ LPC26DDT125/04/2006KhoaTrần Minh24100300316

Nợ LPC26DDT130/03/2006KiệtChâu Tuấn24100300307

Nợ LPC26DDT214/09/2006NghĩaLê Trọng24100300448

Nợ LPC26DDT213/06/2006NguyênPhan Trần Phước24100300479

Nợ LPC26DDT103/02/2006PhátBùi Thịnh241003002910

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 60



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 1

Ngày thi: 06/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110902305

Phòng thi: SAN2

Giảng viên giảng dạy: Huỳnh Thị Thúy  Uyên

Môn học : Giáo dục thể chất 1 - MH1109023

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25LG220/4/2005DanhNguyễn Võ Thành23101500411

Nợ LPC26QT222/10/2005LongLê Duy24101000342

Nợ LPC25LG213/07/2005PhươngĐỗ Uyên23101500473

Nợ LPC26QT203/10/2002ThiệuNguyễn Minh24101000374

Nợ LPC25LG224/05/2005ThuậnNguyễn Hoàng23101500465

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 5



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 10/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110205701

Phòng thi: Xưởng điện cơ
bản

Giảng viên giảng dạy: Phạm Văn  Dũng

Môn học : Điện cơ bản (CN KT Đ-ĐT) - MH1102057

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26DDT128/07/2005HàoTrần Chí24100300251

Nợ LPC26DDT221/04/2006HưngLê Duy24100300512

Nợ LPC26DDT222/06/2005LâmTrần Ngọc24100300403

Nợ LPC26DDT230/01/2006QuíBùi Hoàng24100300334

Nợ LPC26DDT115/09/2005TânTrầm Duy24100300225

Nợ LPC26DDT226/06/2006ThứcHuỳnh Hữu24100300346

Nợ LPC26TC04/06/2006TiếnDương Minh24100300167

Nợ LPC26DDT124/08/2006TínhTô Hồng24100300288

Nợ LPC26DDT116/12/2006VỹNguyễn Lê Kha24100300329

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 67



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 1

Ngày thi: 06/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110902309

Phòng thi: SAN2

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Duy

Môn học : Giáo dục thể chất 1 - MH1109023

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25QT316/05/2005DuyNguyễn Huỳnh Ngọc23101000891

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 3



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 1

Ngày thi: 06/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110902310

Phòng thi: SAN2

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Duy

Môn học : Giáo dục thể chất 1 - MH1109023

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TM104/12/2006ĐàoNguyễn Thị Thuý24101600091

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 4



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 10/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110425901

Phòng thi: A1.6

Giảng viên giảng dạy: Đỗ Thị Ngọc  Thịnh

Môn học : Thanh toán điện tử - MH1104259

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TM10/03/2005VyLê Thị Thúy23101600121

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 66



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 08/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110203001

Phòng thi: Xưởng điện cơ
bản

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Điện cơ bản - MH1102030

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25CK104/01/2004NhiaSơn Pônh23100400291

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 40



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 06/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110100601

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Đỗ Quang  Ngọc

Môn học : Mạng máy tính - MH1101006

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TH305/11/2005AnhNguyễn Quốc23100100901

Nợ LPC25TH205/07/2005BảoTrần Nguyễn A23100100642

Nợ LPC25TH230/09/2005HậnMai Hoài23100100603

Nợ LPC25TH203/06/2005TàiNguyễn Hồng23100100424

Nợ LPC25TH316/01/2004TâmVõ Chí23100100715

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 11



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 07/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110100701

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Trinh

Môn học : Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - MH1101007

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TH305/11/2005AnhNguyễn Quốc23100100901

Nợ LPC25TH205/07/2005BảoTrần Nguyễn A23100100642

Nợ LPC25TH230/09/2005HậnMai Hoài23100100603

Nợ LPC25TH102/10/2005NamNguyễn Hoài23100100204

Nợ LPC25TH203/06/2005TàiNguyễn Hồng23100100425

Nợ LPC25TH316/01/2004TâmVõ Chí23100100716

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 21



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 06/01/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110103701

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh  Tâm

Môn học : Lắp ráp và cài đặt máy tính - MH1101037

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TH07/02/2006DuyPhạm Minh24100100161

Nợ LPC26TH01/01/2006NgânNguyễn Thị Kim24100100272

Nợ LPC26TH04/09/2006NguyênSơn Tôn24100100383

Nợ LPC26TH14/8/2006ThếNguyễn Đông Hoàng24100100304

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 15



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 06/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110106701

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Phạm Thế  Trí

Môn học : Kỹ thuật quay phim và chụp ảnh - MH1101067

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TK104/04/2006NgânTrần Thị Trúc24101700181

Nợ LPC26TK226/06/2005ThuậnNguyễn Minh24101700432

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 1



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 07/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110107301

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Tiếng Anh chuyên ngành (CNTT) - MH1101073

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TH305/11/2005AnhNguyễn Quốc23100100901

Nợ LPC25TH205/07/2005BảoTrần Nguyễn A23100100642

Nợ LPC25TH230/09/2005HậnMai Hoài23100100603

Nợ LPC25TH220/04/2005HiếuLê Trung23100100674

Nợ LPC25TH226/05/2005NghĩaNguyễn Huỳnh Hữu23100100625

Nợ LPC25TH203/06/2005TàiNguyễn Hồng23100100426

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 27



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 09/01/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110109501

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Phạm Thị Quỳnh  Anh

Môn học : Kiến trúc máy tính - MH1101095

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TH26/07/2006KhangPhạm Nguyên24100100261

Nợ LPC24TH429/08/2003KhoaPhùng Ngọc Đăng22100101422

Nợ LPC26TH01/01/2006NgânNguyễn Thị Kim24100100273

Nợ LPC26TH14/8/2006ThếNguyễn Đông Hoàng24100100304

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 54



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 06/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110109801

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Phạm Quang  Sáng

Môn học : Thiết kế đồ họa với CorelDraw - MH1101098

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TH228/05/2005AnhĐoàn Thanh Tuấn23100100441

Nợ LPC25TH305/11/2005AnhNguyễn Quốc23100100902

Nợ LPC25TH205/07/2005BảoTrần Nguyễn A23100100643

Nợ LPC25TH230/09/2005HậnMai Hoài23100100604

Nợ LPC25TH305/06/2005HòaTrần Minh23100100895

Nợ LPC25TH104/03/2005HuyÂu Dương Quốc23101100166

Nợ LPC24TH426/10/2004HùngĐỗ Quốc22100101277

Nợ LPC25TH326/03/2005MyPhạm Trần Diễm23100100778

Nợ LPC25TH203/06/2005TàiNguyễn Hồng23100100429

Nợ LPC25TH313/06/2005TrườngNguyễn Quang231001009810

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 8



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 06/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110203301

Phòng thi: Xưởng Vi
mạch số

Giảng viên giảng dạy: Châu Lê  Sơn

Môn học : Vi mạch số - MH1102033

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25DDT29/12/2005TuấnLê Huy23100300211

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 2



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 09/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110203501

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Autocad trong kỹ thuật điện - MH1102035

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25DDT10/04/2005ĐỉnhLê Hoàng23100300131

Nợ LPC25DDT20/04/2005HuyTrần Hoàng23100400132

Nợ LPC25DDT05/04/2005KhaNguyễn Văn23100300253

Nợ LPC25DDT15/01/2005ThuậnNguyễn Hiếu23100300184

Nợ LPC25DDT29/12/2005TuấnLê Huy23100300215

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 42



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 08/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110205201

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Phạm Văn  Dũng

Môn học : An toàn điện - MH1102052

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26DDT210/04/2005AnNguyễn Văn24100300371

Nợ LPC26DDT119/06/2006BảoLưu Gia24100300092

Nợ LPC26DDT218/11/2006BảoVay Dân24100300363

Nợ LPC26DDT104/09/2006DuyNguyễn Lê Thanh24100300204

Nợ LPC23DDT08/10/2003ĐạtHuỳnh Khắc21100300245

Nợ LPC26DDT105/03/2005ĐạtNguyễn Duy24100300106

Nợ LPC26DDT116/01/2006ĐạtTrần Tấn24100300067

Nợ LPC26DDT128/07/2005HàoTrần Chí24100300258

Nợ LPC26DDT208/03/2006HuyNguyễn Hoàng24100300529

Nợ LPC26DDT125/04/2006KhoaTrần Minh241003003110

Nợ LPC26DDT222/06/2005LâmTrần Ngọc241003004011

Nợ LPC26DDT214/09/2006NghĩaLê Trọng241003004412

Nợ LPC26DDT107/02/2006NghĩaPhạm Trọng241003002713

Nợ LPC26DDT206/06/2006NhânMang Trọng241001002214

Nợ LPC26DDT230/01/2006QuíBùi Hoàng241003003315

Nợ LPC26DDT207/06/2005SángDanh Minh241003004816

Nợ LPC26DDT115/09/2005TânTrầm Duy241003002217

Nợ LPC26TC04/06/2006TiếnDương Minh241003001618

Nợ LPC26DDT124/08/2006TínhTô Hồng241003002819

Nợ LPC26DDT126/10/2006TrọngLương Thành241003000720

Nợ LPC26DDT230/05/2006TúNguyễn Minh241003004321

Nợ LPC26DDT113/10/2006VũĐinh Hoàng241003001922

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 36



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 07/01/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110205401

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Vật liệu điện - MH1102054

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26DDT128/07/2005HàoTrần Chí24100300251

Nợ LPC26TC04/06/2006TiếnDương Minh24100300162

Nợ LPC26DDT230/05/2006TúNguyễn Minh24100300433

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 29



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 07/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110205501

Phòng thi: A1.7

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Cung cấp điện - MH1102055

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25DDT21/09/2005ChiếnĐặng Minh23100300271

Nợ LPC25DDT16/02/2005ChươngTrần Thành23100300072

Nợ LPC25DDT11/02/2005ĐạtĐỗ Thành23100300243

Nợ LPC25DDT20/08/2004ĐăngTrương Văn23100300124

Nợ LPC25DDT23/11/2005GiangNguyễn Trường23100300115

Nợ LPC25DDT31/03/2005HiệpVõ Văn23100300226

Nợ LPC25DDT20/04/2005HuyTrần Hoàng23100400137

Nợ LPC25DDT05/04/2005KhaNguyễn Văn23100300258

Nợ LPC25DDT26/01/2005KhangNgô Hoàng23100300269

C25DDT02/07/2004LựcNguyễn Hữu231003002910

Nợ LPC25DDT29/04/2004NguyênĐỗ Nhật231003000611

Nợ LPC25DDT26/10/2005NhânLê Trung231003001412

Nợ LPC25DDT15/01/2005ThuậnNguyễn Hiếu231003001813

Nợ LPC25DDT21/12/2005ThuậnTrà An231003001714

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 17



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 07/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110212801

Phòng thi: A1.7

Giảng viên giảng dạy: Phan Thành  Tưởng

Môn học : Hình họa - Vẽ kỹ thuật - MH1102128

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26CK225/07/2006AnhTrần Nguyễn Đức24100400471

Nợ LPC26CK205/02/2004BìnhNguyễn Quốc24100400522

Nợ LPC26CK215/10/2006SơnĐặng Thái24100400493

Nợ LPC26CK225/10/2005TuấnĐoàn Nguyễn Quốc24100400534

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 18



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 07/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110213301

Phòng thi: A1.7

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : Công nghệ chế tạo máy - MH1102133

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25CK122/02/2005CườngNguyễn Mạnh23100400331

Nợ LPC25CK206/01/2005HuyLưu Đức23100400652

Nợ LPC25CK109/09/2004LinhNguyễn Nhật23100400033

Nợ LPC25CK230/09/2005LộcHồ Văn Tấn23100400384

Nợ LPC25CK202/10/2005LuânNguyễn Ngọc23100400485

Nợ LPC25CK215/09/2003MinhNgô Triệu Anh23100400426

Nợ LPC25CK106/06/2005NhẫnNguyễn Lương23100400347

Nợ LPC25CK223/08/2005ThànhĐoàn Tấn23100400678

Nợ LPC25CK230/06/2005ThuậnPhạm Bình23100400469

Nợ LPC25CK210/09/2005ToànPhan Thanh231004005310

Nợ LPC25CK202/03/2005TớiBùi Minh231004007111

Nợ LPC25CK226/01/2005TràNguyễn Kim231004005912

Nợ LPC25CK225/03/2005TríNguyễn Ngọc231004005613

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 22



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 09/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110213401

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : Autocad cơ bản - MH1102134

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25CK122/02/2005CườngNguyễn Mạnh23100400331

Nợ LPC25CK206/01/2005HuyLưu Đức23100400652

Nợ LPC25CK230/09/2005LộcHồ Văn Tấn23100400383

Nợ LPC25CK215/09/2003MinhNgô Triệu Anh23100400424

Nợ LPC25CK106/06/2005NhẫnNguyễn Lương23100400345

Nợ LPC25CK204/01/2005PhướcNguyễn Thành23100400456

Nợ LPC25CK202/03/2005TớiBùi Minh23100400717

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 43



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 06/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110213801

Phòng thi: Xưởng Tiện

Giảng viên giảng dạy: Lê Thành  Huy

Môn học : Tiện nâng cao - MH1102138

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25CK206/01/2005HuyLưu Đức23100400651

Nợ LPC25CK230/09/2005LộcHồ Văn Tấn23100400382

Nợ LPC25CK215/09/2003MinhNgô Triệu Anh23100400423

Nợ LPC25CK106/06/2005NhẫnNguyễn Lương23100400344

Nợ LPC25CK110/07/2005TàiNguyễn Thành23100400775

Nợ LPC25CK202/03/2005TớiBùi Minh23100400716

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 9



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 08/01/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110400601

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Lê Trung  San

Môn học : Tin học ứng dụng trong kinh doanh - MH1104006

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25QT316/05/2005DuyNguyễn Huỳnh Ngọc23101000891

Nợ LPC25QT315/12/2003ĐạtPhạm Cẩm23101000842

Nợ LPC25QT101/01/2002HiếuTrương Văn23101000073

Nợ LPC25QT215/02/2005HuỳnhHồ Như23101000444

Nợ LPC25QT211/02/2005LinhCao Thị Ngọc23101000645

Nợ LPC25QT216/11/2005LinhHuỳnh Ngọc Khánh23101000456

Nợ LPC23QT406/02/2003LinhNguyễn Trọng21101001377

Nợ LPC25QT129/08/2002LinhPhùng Yến23101000278

Nợ LPC25QT327/11/2005NgânBạch Thị Thu23101000749

Nợ LPC25QT128/02/2004NhócLê Văn231010001310

Nợ LPC25QT312/11/1999PhướcĐặng Trần Hoàng231010008011

Nợ LPC25QT201/09/2005QuânPhạm Tiến231010006212

Nợ LPC25QT106/01/2005QuíLê Thị Ngọc231010003213

Nợ LPC25QT328/01/2004QuýNguyễn Đình231010007514

Nợ LPC25QT113/10/2005ThúyNguyễn Thị Mộng231010000915

Nợ LPC25QT317/02/2005TiênTrừ Thị Cẩm231010008316

Nợ LPC25QT301/01/2005TiếnNguyễn Việt231010007217

Nợ LPC25QT310/06/2005TrânHồ Bảo231010008118

Nợ LPC25QT218/08/2004TrânQuách Nguyễn Bảo231010005019

Nợ LPC25QT206/02/2005TrườngNguyễn Nhựt231010005620

Nợ LPC25QT228/10/2004TuyếtNguyễn Thị Hồng231010005821

Nợ LPC25QT205/02/2005VyLê Triệu231010005922

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 41



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 09/01/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110403403

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Kinh tế học - MH1104034

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26QT201/01/2006GấmTrần Thị Hồng24101000451

Nợ LPC26KT22/08/2004PhátVõ Thành24101100312

Nợ LPC26QT227/12/2006ThànhNguyễn Tấn24101000433

Nợ LPC26QT216/08/2002ThưLê Huỳnh Song24101000474

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 55



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 09/01/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110403404

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Kinh tế học - MH1104034

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26LG229/11/2006ÁnhNguyễn Thị Ngọc24101500491

Nợ LPC26LG222/10/2000HoànNguyễn Nhơn24101500352

Nợ LPC26TM115/06/2006NamNguyễn Quốc24101600243

Nợ LPC26TM225/05/2006PhongNguyễn24101600394

Nợ LPC26LG223/01/2005ThànhLư Trung24101500545

Nợ LPC26LG201/10/2006TuấnNguyễn Hoàng24101500596

Nợ LPC26LG226/12/2006TuấnNguyễn Ngọc24101500487

Nợ LPC26TM212/09/2006ÝTrần Như24101600438

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 56



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 10/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110403802

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Marketing căn bản - MH1104038

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26QT222/10/2005LongLê Duy24101000341

Nợ LPC26QT216/08/2002ThưLê Huỳnh Song24101000472

Nợ LPC26TC10/02/2001VyHuỳnh Thị Tường24101200013

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 57



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 10/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110403804

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Marketing căn bản - MH1104038

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26LG222/10/2000HoànNguyễn Nhơn24101500351

Nợ LPC26LG119/10/2005PhátTrương Thanh24101500272

Nợ LPC26LG223/01/2005ThànhLư Trung24101500543

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 58



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 10/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110403805

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Phạm Nguyễn Dáng  Huyên

Môn học : Marketing căn bản - MH1104038

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26KT01/12/2003LinhLý Ngọc Doanh24101100071

Nợ LPC26TM203/03/2006PhươngBùi Minh24101600482

Nợ LPC26KT16/10/2006ThuNguyễn Thị Cẩm24101100123

Nợ LPC26TM212/09/2006ÝTrần Như24101600434

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 59



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 09/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110404702

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Quản trị dịch vụ - MH1104047

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC24QT515/06/2004NhiPhạm Thị Yến22101001591

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 51



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 09/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110404701

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Quản trị dịch vụ - MH1104047

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC24QT310/12/2004GiaoNguyễn Thị Quỳnh22101000941

Nợ LPC24QT220/01/2004HuyHứa Nhật22101000682

Nợ LPC24QT223/04/2004KhaTrương Minh22101000593

Nợ LPC24QT303/08/2001ThịnhNguyễn Phú22101001034

Nợ LPC24QT203/11/2004ThủyNguyễn Thị Thu22101000525

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 50



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 10/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110404802

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Đào Văn  Đạt

Môn học : Hành vi tổ chức - MH1104048

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC24QT618/09/2004ÁiHồ Huỳnh Thúy22101002021

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 62



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 10/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110404801

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Đào Văn  Đạt

Môn học : Hành vi tổ chức - MH1104048

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC24QT310/12/2004GiaoNguyễn Thị Quỳnh22101000941

Nợ LPC24QT220/01/2004HuyHứa Nhật22101000682

Nợ LPC24QT223/04/2004KhaTrương Minh22101000593

Nợ LPC24QT303/08/2001ThịnhNguyễn Phú22101001034

Nợ LPC24QT121/02/2004TrânNguyễn Lê Tú22101000535

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 61



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 07/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110412501

Phòng thi: A1.7

Giảng viên giảng dạy: Dương Đoàn Bảo  Trâm

Môn học : Kế toán hành chính sự nghiệp - MH1104125

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25KT218/01/2005NgọcNgô Thị Thảo23101100301

Nợ LPC25KT226/09/2005VyNguyễn Thị Yến23101100282

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 23



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 08/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110412601

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn  Long

Môn học : Phân tích báo cáo tài chính - MH1104126

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC24KT203/07/2004DuyNguyễn Diệp Bảo22101100641

Nợ LPC24TC224/04/2004ĐạtTrần Thành22101200292

Nợ LPC24TC106/12/2003NhungVõ Thị Hồng22101200093

Nợ LPC24TC229/11/2003TiênNguyễn Thị Mỹ22101200394

Nợ LPC24KT129/07/2004TrangTrần Thị Ngọc22101100115

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 33



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 06/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110412801

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Kế toán Excel - MH1104128

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC24KT203/07/2004DuyNguyễn Diệp Bảo22101100641

Nợ LPC24KT118/02/2000HiếuNguyễn Thị Minh22101100042

Nợ LPC24KT206/01/2004MinhPhạm Nguyệt22101100633

Nợ LPC24KT221/04/1998TrangVõ Thị Thùy22101100474

Nợ LPC24KT209/10/2004XuânHuỳnh Lê Trúc22101100605

Nợ LPC24KT113/01/2004YếnCao Thị Hoàng22101100146

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 12



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 10/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110420901

Phòng thi: A1.6

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Kế toán ngân hàng - MH1104209

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC23TC203/07/2002AnNguyễn Trường21101200481

Nợ LPC24TC114/04/2003NamTrần Tấn22101200152

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 65



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 07/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110421701

Phòng thi: A1.7

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Kim  Cương

Môn học : Đầu tư tài chính - MH1104217

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TC19/11/2005TạoTrần Đặng Công23101200141

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 19



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 08/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110423601

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Vĩnh  Phước

Môn học : Lập kế hoạch và điều độ trong chuỗi cung ứng - MH1104236

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25LG113/07/2005ThắngLê Hữu23101500231

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 31



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 07/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110424101

Phòng thi: A1.7

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Ngọc  Bích

Môn học : An toàn, sức khỏe và môi trường - MH1104241

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25LG115/09/2004HuyNguyễn Minh23101500071

Nợ LPC25LG129/05/2005NghiĐiền Gia23101100262

Nợ LPC25LG224/05/2005ThuậnNguyễn Hoàng23101500463

Nợ LPC25LG126/05/2005TuyềnNguyễn Thị Thanh23101500144

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 20



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 07/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110424501

Phòng thi: A1.7

Giảng viên giảng dạy: Lương Nguyễn Hoài  Linh

Môn học : Định hướng nghề nghiệp - MH1104245

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26LG222/10/2000HoànNguyễn Nhơn24101500351

Nợ LPC26TM212/09/2006ÝTrần Như24101600432

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 24



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 08/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110424601

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Lương Nguyễn Hoài  Linh

Môn học : Giao tiếp trong kinh doanh - MH1104246

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TM10/03/2005VyLê Thị Thúy23101600121

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 37



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 06/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110425001

Phòng thi: A1.7

Giảng viên giảng dạy: Lê Trung  San

Môn học : Ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh - MH1104250

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25LG115/09/2004HuyNguyễn Minh23101500071

Nợ LPC25TM10/03/2005VyLê Thị Thúy23101600122

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 6



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 07/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110425801

Phòng thi: A1.7

Giảng viên giảng dạy: Đỗ Thị Ngọc  Thịnh

Môn học : Thư tin thương mại - MH1104258

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TM10/03/2005VyLê Thị Thúy23101600121

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 25



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 07/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110426001

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Ngô Tân  Khai

Môn học : Thiết kế và quản trị website - MH1104260

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TM10/12/2005HânTrần Ngọc Minh23101600021

Nợ LPC25TM14/12/2005MaiNhan Thanh23101600152

Nợ LPC25TM10/03/2005VyLê Thị Thúy23101600123

Nợ LPC25TM21/07/2005VyTrần Lê23101600244

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 28



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 08/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110426101

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Trịnh Minh  Khang

Môn học : Quan hệ chăm sóc khách hàng - MH1104261

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TM10/03/2005VyLê Thị Thúy23101600121

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 32



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 07/01/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110427001

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Cao Văn  Tài

Môn học : Quản trị nhân sự - MH1104270

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25QT316/05/2005DuyNguyễn Huỳnh Ngọc23101000891

Nợ LPC25QT226/06/2005OanhNguyễn Hoàng23101000492

Nợ LPC25QT312/11/1999PhướcĐặng Trần Hoàng23101000803

Nợ LPC25QT328/01/2004QuýNguyễn Đình23101000754

Nợ LPC25QT228/10/2004TuyếtNguyễn Thị Hồng23101000585

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 30



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 06/01/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110429402

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Mai Lan  Phương

Môn học : Pháp luật kinh tế - MH1104294

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25QT316/05/2005DuyNguyễn Huỳnh Ngọc23101000891

Nợ LPC25QT226/06/2005OanhNguyễn Hoàng23101000492

Nợ LPC25QT312/11/1999PhướcĐặng Trần Hoàng23101000803

Nợ LPC25QT328/01/2004QuýNguyễn Đình23101000754

Nợ LPC25QT228/10/2004TuyếtNguyễn Thị Hồng23101000585

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 16



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 06/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110429701

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Thực hành kế toán doanh nghiệp sản xuất 1 - MH1104297

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25KT218/01/2005NgọcNgô Thị Thảo23101100301

Nợ LPC25KT212/09/2005VyMai Thị Thế23101100482

Nợ LPC25KT226/09/2005VyNguyễn Thị Yến23101100283

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 13



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 08/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110502901

Phòng thi: A1.6

Giảng viên giảng dạy: Đào Thị Hồng  Hạnh

Môn học : Speaking 2 - MH1105029

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TA11/08/2005BảoLê Huỳnh Gia23101300081

Nợ LPC25TA06/1/2005NhạnVõ Thị Yến23101300052

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 09/01/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 24111MH110503101

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Reading 2 - MH1105031

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TA11/08/2005BảoLê Huỳnh Gia23101300081

Nợ LPC25TA07/09/2005MaiNguyễn Huỳnh Hồng23101300242

Nợ LPC25TA06/1/2005NhạnVõ Thị Yến23101300053

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 07/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110503201

Phòng thi: A1.7

Giảng viên giảng dạy: Phạm Minh  Toàn

Môn học : Writing 1 - MH1105032

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TA11/08/2005BảoLê Huỳnh Gia23101300081

Nợ LPC25TA06/1/2005NhạnVõ Thị Yến23101300052

Nợ LPC21TA10/08/2001YếnTrần Lê Ngọc19101300243

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 06/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110503701

Phòng thi: A1.7

Giảng viên giảng dạy: Lê Phương  Bình

Môn học : Nghiệp vụ văn phòng - MH1105037

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TA11/08/2005BảoLê Huỳnh Gia23101300081

Nợ LPC25TA07/09/2005MaiNguyễn Huỳnh Hồng23101300242

Nợ LPC25TA06/1/2005NhạnVõ Thị Yến23101300053

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 06/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110504401

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Đào Thị Hồng  Hạnh

Môn học : Listening 2 - MH1105044

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TA11/08/2005BảoLê Huỳnh Gia23101300081

Nợ LPC25TA06/1/2005NhạnVõ Thị Yến23101300052

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 08/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110504501

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : General English - MH1105045

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC24TA26/02/2004PhátNguyễn Anh22101300161

Nợ LPC24TA17/05/2004TháiDương Minh22101300252

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 08/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110504601

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Phạm Minh  Toàn

Môn học : Pronunciation Practice - MH1105046

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TA22/04/2005HoàngTrần Minh24101300101

Nợ LPC26TA15/12/2004HuyTrần Tâm Hoàng24101300302

Nợ LPC26TA11/01/2006NguyênLê Hoàng24101300293

Nợ LPC26TA08/10/2004PhúTrần Thiên24101300084

Nợ LPC26TA10/07/2003TùngThạch Vũ24101300245

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 09/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110901302

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Hoàng Tú  Uyên

Môn học : Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh nghiệp - MH1109013

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25QT316/05/2005DuyNguyễn Huỳnh Ngọc23101000891

Nợ LPC25QT226/06/2005OanhNguyễn Hoàng23101000492

Nợ LPC25QT312/11/1999PhướcĐặng Trần Hoàng23101000803

Nợ LPC25QT328/01/2004QuýNguyễn Đình23101000754

Nợ LPC25QT228/10/2004TuyếtNguyễn Thị Hồng23101000585

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 09/01/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 24111MH110901301

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Hoàng Tú  Uyên

Môn học : Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh nghiệp - MH1109013

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC25TH305/11/2005AnhNguyễn Quốc23100100901

Nợ LPC25TH205/07/2005BảoTrần Nguyễn A23100100642

Nợ LPC25TH230/09/2005HậnMai Hoài23100100603

Nợ LPC25TH102/09/2005HuyTrần Quang23100100354

Nợ LPC25TH203/06/2005TàiNguyễn Hồng23100100425

Nợ LPC25TH316/01/2004TâmVõ Chí23100100716

Nợ LPC25TH313/06/2005TrườngNguyễn Quang23100100987

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 10/01/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110901603

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Phạm Minh  Trung

Môn học : Tin học - MH1109016

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26LG221/10/2005KhảiPhan Văn24101000111

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 10/01/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 24111MH110901601

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh  Tâm

Môn học : Tin học - MH1109016

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TK230/01/2005ĐạtĐặng Tấn24101700501

Nợ LPC26TH13/09/2004KiênNguyễn Trung24100100462

Nợ LPC26TH01/01/2006NgânNguyễn Thị Kim24100100273

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 10/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902101

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Phan Thị Kim  Thúy

Môn học : Giáo dục chính trị - MH1109021

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26CK215/10/2006SơnĐặng Thái24100400491

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 10/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902102

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Phan Thị Kim  Thúy

Môn học : Giáo dục chính trị - MH1109021

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26DDT116/08/2006ÂnNguyễn Hoàng24100300121

Nợ LPC26DDT116/01/2006ĐạtTrần Tấn24100300062

Nợ LPC26TA24/05/2006HuyLâm Quốc24101300313

Nợ LPC26DDT207/06/2005SángDanh Minh24100300484

Nợ LPC26DDT230/05/2006TúNguyễn Minh24100300435

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 09/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902603

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26CK115/03/2005HuyLê Gia24100400311

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 09/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902608

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Bình  Dương

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TK219/06/2006HânMai Ngọc Gia24101700341

Nợ LPC26TK219/02/2005MinhVõ Anh24101700542

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 09/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902607

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị Kiều  Hạnh

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26LG222/10/2000HoànNguyễn Nhơn24101500351

Nợ LPC26LG223/01/2005ThànhLư Trung24101500542

Nợ LPC26TM212/09/2006ÝTrần Như24101600433

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 09/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902601

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Chu Thế Lê  Hoàng

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26TM215/07/2006CườngVũ Kim24101600491

Nợ LPC26QT201/01/2006GấmTrần Thị Hồng24101000452

Nợ LPC26TM215/12/2005HoàngNguyễn Huy24101600443

Nợ LPC26TM213/11/2006TrinhHồ Nguyễn Kiều24101600464

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2024-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 09/01/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 24111MH110902606

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Chu Thế Lê  Hoàng

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109026

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ LPC26DDT116/01/2006ĐạtTrần Tấn24100300061

Nợ LPC26DDT128/07/2005HàoTrần Chí24100300252

Nợ LPC26KT01/12/2003LinhLý Ngọc Doanh24101100073

Nợ LPC26DDT207/06/2005SángDanh Minh24100300484

Nợ LPC26DDT230/05/2006TúNguyễn Minh24100300435

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI
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